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Về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệpnhà nước
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CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu của việc giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuêtoàn bộ một doanh nghiệp nhà nước

Giao,bán, khoán kinh doanh, cho thuê toàn bộ một doanh nghiệp nhà nước là những biệnpháp tiếp tục sắp xếp và đổi mới

những doanh nghiệp nhà nước quy mô nhỏ thua lỗkéo dài hoặc không cần duy trì sở hữu nhà nước nhằm:

1.Tạo điều kiện cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả kinh tế vàsức cạnh tranh của khu vực kinh tế Nhà nước;

2.Bảo đảm việc làm cho người lao động; thay đổi phương thức quản lý doanh nghiệp,tạo động lực để phát huy quyền làm chủ

của người lao động; sử dụng có hiệu quảhơn số tài sản đã đầu tư, khai thác mọi tiềm năng trong các thành phần kinh tếđể đầu

tư phát triển sản xuất - kinh doanh;

3.Giảm bớt chi phí và trách nhiệm điều hành kinh doanh của Nhà nước; đảm bảo lợiích chung của cả Nhà nước và người lao

động.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

1.Nghị định này quy định về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê toàn bộ mộtdoanh nghiệp, áp dụng đối với các doanh

nghiệp nhà nước sau đây:

a)Các doanh nghiệp nhà nước độc lập và các doanh nghiệp thành viên của Tổng Côngty có vốn Nhà nước trên sổ sách kế toán

dưới 1 tỷ đồng, kinh doanh thua lỗ kéodài hoặc Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần, trừ các doanh nghiệp là nông

trường,lâm trường quốc doanh, các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tưvấn, thiết kế, giám định;

b)Các doanh nghiệp nhà nước độc lập và doanh nghiệp thành viên của Tổng Công tykhông quy định tại điểm a của Điều này,

có vốn Nhà nước trên sổ sách kế toán từ1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng, bị thua lỗ kéo dài nhưng chưa lâm vào tình trạngphá

sản, sau khi đã thực hiện các biện pháp cần thiết nhưng vẫn không khắc phụcđược, tùy theo từng trường hợp do Thủ tướng

Chính phủ quyết định.

2.Việc khoán kinh doanh trong nội bộ doanh nghiệp nhà nước, cho thuê, bán, giaotừng bộ phận của doanh nghiệp nhà nước và

cho thuê, bán, giao tài sản riêng lẻcủa doanh nghiệp nhà nước không nằm trong phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.
Điều3. Các từ ngữ trong Nghị định này được hiểu như sau:
1.''Giao một doanh nghiệp nhà nước cho tập thể người lao động (gọi tắt là giaodoanh nghiệp)'' là việc chuyển doanh nghiệp nhà

nước và tài sản nhà nướctại doanh nghiệp thành sở hữu của tập thể người lao động có điều kiện ràngbuộc.

2.''Bán một doanh nghiệp nhà nước (gọi tắt là bán doanh nghiệp)'' là việcchuyển đổi sở hữu có thu tiền toàn bộ tài sản của

doanh nghiệp nhà nước sang sởhữu tập thể, cá nhân hoặc pháp nhân khác.
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3.''Khoán kinh doanh đối với một doanh nghiệp nhà nước (gọi tắt là khoán kinhdoanh)'' là phương thức quản lý doanh nghiệp

nhà nước mà bên nhận khoán đượcgiao quyền quản lý doanh nghiệp, có nghĩa vụ thực hiện một số chỉ tiêu, bảo đảmcác điều

kiện và được hưởng các quyền lợi theo hợp đồng khoán.

4.''Cho thuê một doanh nghiệp nhà nước (gọi tắt là cho thuê doanh nghiệp)''là hình thức chuyển giao cho người nhận thuê

quyền sử dụng tài sản và lao độngtrong doanh nghiệp theo các điều kiện ghi trong hợp đồng thuê.

5.''Người nhận giao, người mua, người nhận khoán, người thuê doanh nghiệp''là đại diện của pháp nhân, tập thể, nhóm người

hoặc cá nhân nhận giao, mua,nhận khoán kinh doanh hoặc thuê doanh nghiệp.

6.''Người giao, người bán, người khoán, người cho thuê doanh nghiệp'' làđại diện cơ quan, doanh nghiệp thực hiện giao, bán,

khoán kinh doanh, cho thuêdoanh nghiệp.

7.''Bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp theo phương thức trực tiếp''là hình thức đàm phán, thỏa thuận và ký hợp

đồng trực tiếp giữa người bán, ngườikhoán, người cho thuê doanh nghiệp với người mua, người nhận khoán, người thuêdoanh

nghiệp trong trường hợp chỉ có một người đăng ký.

8.''Bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp theo phương thức đấu thầu''là hình thức lựa chọn người mua, người nhận

khoán, người thuê doanh nghiệpthông qua đấu thầu khi có từ hai người đăng ký trở lên.

9.''Giá tối thiểu'' là mức giá thấp nhất mà người bán, cho thuê, khoán cóthể chấp nhận và đặt giá khi quyết định bán, khoán kinh

doanh, cho thuê doanhnghiệp.

10.''Giá thuê, giá bán doanh nghiệp'' là giá của người cho thuê và người thuê,người bán và người mua thỏa thuận theo phương

thức trực tiếp hoặc được xác địnhqua phương thức đấu thầu.

11.''Giá trị doanh nghiệp theo sổ sách kế toán'' là tổng giá trị tài sảnthể hiện trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp theo

chế độ kế toán hiệnhành.

12.''Giá trị thực tế của doanh nghiệp'' là tổng giá trị tài sản thực có củadoanh nghiệp theo giá thị trường tại thời điểm xác định

giá trị doanh nghiệp.

13.''Tập thể người lao động'' là toàn bộ số lao động hiện có của doanhnghiệp hoặc tập thể những người lao động tự nguyện

thực hiện nghị quyết đại hộicông nhân viên chức doanh nghiệp về nhận giao, mua, khoán hoặc thuê doanhnghiệp do Ban chấp

hành Công đoàn doanh nghiệp là đại diện hoặc người được Đạihội toàn thể công nhân viên chức doanh nghiệp bầu làm đại

diện để thực hiệnviệc nhận giao, mua, nhận khoán kinh doanh hoặc thuê doanh nghiệp.

14.''Bộ'' gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

15."Uỷ ban nhân dân'' là Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương.

16.''Tổng công ty 90, Tổng công ty 91'' là các Tổng công ty nhà nước đượcthành lập theo mô hình nêu tại Quyết định số

90/TTg, số 91/TTg ngày 07 tháng 3năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ.

17.''Ban Đổi mới tại doanh nghiệp'' là Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệpdo các Bộ, tỉnh, thành phố, Tổng công ty 91 quyết

định thành lập.

18.''Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp'' là Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệpthuộc Bộ, tỉnh, thành phố, Tổng công ty 91.

Điều 4. Đối tượng được giao, mua, nhận khoán kinh doanh, thuê doanhnghiệp nhà nước

1.Đối tượng được giao doanh nghiệp là tập thể người lao động đang làm việc tạidoanh nghiệp do Ban chấp hành Công đoàn

hoặc người được Đại hội toàn thể côngnhân viên chức trong doanh nghiệp bầu làm đại diện.

2.Đối tượng có quyền mua doanh nghiệp nhà nước:

a)Tập thể hoặc cá nhân người lao động trong doanh nghiệp;

b)Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, trừ các doanh nghiệp có vốn đầutư nước ngoài;

c)Công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự, trừ những người không được thànhlập và quản lý doanh nghiệp quy định tại

khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 9 củaLuật Doanh nghiệp.

3.Đối tượng có quyền nhận khoán kinh doanh, thuê doanh nghiệp nhà nước:

a)Tập thể hoặc cá nhân người lao động trong doanh nghiệp;



b)Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, trừ các doanh nghiệp có vốn đầutư nước ngoài;

c)Cá nhân có đăng ký kinh doanh.

Điều 5. Nguyên tắc trong giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuêdoanh nghiệp

1.Giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp để tiếp tục sản xuất kinhdoanh; người nhận giao, người mua không

được bán lại doanh nghiệp trong thờigian quy định của hợp đồng.

2.Tất cả các tài sản của doanh nghiệp khi thực hiện giao, bán, khoán kinh doanh,cho thuê đều tính bằng giá trị. Giá trị của

doanh nghiệp được tính theo giáthực tế trên thị trường.

3.Ưu tiên trong giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp:

a)Giao doanh nghiệp chỉ áp dụng cho tập thể người lao động trong doanh nghiệp;

b)Ưu tiên bán, khoán kinh doanh, cho thuê đối với người cam kết sử dụng nhiềunhất số lao động trong doanh nghiệp để tiếp

tục kinh doanh.

4.Công khai trong giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp:

a)Việc giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp phải được thông báocông khai tại doanh nghiệp và trên phương

tiện thông tin đại chúng cho các đốitượng có liên quan biết trước khi thực hiện 30 ngày;

b)Trường hợp chỉ có một người đăng ký mua, thuê, khoán kinh doanh thì công bố côngkhai tại doanh nghiệp về kết quả thỏa

thuận trực tiếp giữa người mua và ngườibán, người thuê và người cho thuê, người khoán và người nhận khoán;

c)Trường hợp có từ hai người trở lên đăng ký nhận mua, nhận khoán, nhận thuêdoanh nghiệp thì phải tổ chức đấu thầu.

5.Thời hạn khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp do hai bên thỏa thuận nhưngkhông dưới 5 năm.

6.Thực hiện ký kết hợp đồng trong giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanhnghiệp:

Việc giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp phải được thực hiện theohình thức hợp đồng bằng văn bản. Hợp

đồng là cơ sở để các bên thực hiện các camkết, bảo đảm tính pháp lý cho việc thanh toán và giải quyết các vấn đề phátsinh.

Điều 6. Sử dụng số tiền bán, cho thuê doanh nghiệp

1.Số tiền thu được từ bán doanh nghiệp sau khi trừ chi phí phục vụ cho việc bándoanh nghiệp, thanh toán các khoản nợ có bảo

đảm và đến hạn phải trả được sửdụng theo như quy định tại Quyết định số 177/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm1999 ''Về tổ

chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanhnghiệp nhà nước''.

2.Số tiền thu được từ cho thuê doanh nghiệp:

a)Trường hợp hết thời hạn thuê mà người nhận thuê mua lại doanh nghiệp hoặc doanhnghiệp chấm dứt hoạt động thì sau khi

trừ chi phí cho thuê doanh nghiệp, sốtiền thu được từ cho thuê doanh nghiệp sử dụng như quy định tại khoản 1 củaĐiều này;

b)Trường hợp cho thuê có thời hạn, doanh nghiệp tiếp tục hoạt động và đăng ký làdoanh nghiệp nhà nước thì tiền thu được từ

cho thuê doanh nghiệp được hạch toánvào doanh thu của doanh nghiệp cho thuê.

Điều 7. Chi phí cho việc tổ chức giao, bán, khoán kinh doanh, chothuê doanh nghiệp

Các khoản chi phí thực tế, hợp lý và cần thiết cho việc tổ chức giao, bán, khoánkinh doanh, cho thuê doanh nghiệp được áp

dụng mức chi như đối với trường hợpcổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và hạch toán như sau:

1.Trường hợp giao doanh nghiệp: được trừ vào giá trị của doanh nghiệp giao.

2.Trường hợp bán, cho thuê doanh nghiệp: được trừ vào tiền thu được do bán, chothuê doanh nghiệp nhà nước.

Nếu khoán kinh doanh thì tính vào chi phí hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp.

Điều 8. Chuyển đổi giữa các hình thức giao, khoán kinh doanh, chothuê, bán doanh nghiệp nhà nước

Trường hợp đang thực hiện hợp đồng khoán kinh doanh hoặc thuê doanh nghiệp mà muốnchuyển sang hình thức khác thì phải

thanh lý hợp đồng hiện tại, đàm phán trựctiếp để ký hợp đồng mới theo các quy định của Nghị định này.

Điều 9. Bảo hộ của Nhà nước

1.Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu và quyền lợi hợp pháp của người được giao, mua,khoán kinh doanh, thuê doanh nghiệp

theo quy định của pháp luật;



2.Nhà nước bảo đảm quyền lợi của người lao động trong các doanh nghiệp thực hiệngiao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê

doanh nghiệp theo quy định của pháp luậtvề lao động.

 

Chương II

GIAO DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CHO TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 10. Điều kiện giao doanh nghiệp cho tập thể người lao động

Tập thể người lao động trong doanh nghiệp được giao doanh nghiệp với các điều kiệnsau:

1.Tập thể người lao động trong doanh nghiệp do Ban chấp hành Công đoàn đại diệnhoặc người được Đại hội toàn thể công

nhân viên chức trong doanh nghiệp bầu làmđại diện tự nguyện đăng ký nhận giao doanh nghiệp;

2.Cam kết đầu tư thêm để phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm tốithiểu từ 3 năm trở lên, đóng đầy đủ bảo hiểm

cho người lao động trong doanhnghiệp (trừ những người tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động);

3.Kế thừa phần công nợ luân chuyển (trừ nợ khó đòi) của doanh nghiệp theo thỏathuận giữa bên giao và bên nhận doanh

nghiệp;

4.Cam kết không cho thuê, chuyển nhượng, tự giải thể doanh nghiệp trong thời hạntối thiểu là 3 năm sau khi giao;

5.Khi đủ điều kiện chuyển nhượng phải thanh toán lại cho Nhà nước 30% giá trị cổphần tại thời điểm được giao doanh nghiệp.

Điều 11. Nguyên tắc xử lý tài sản, tài chính và công nợ khi giaodoanh nghiệp

Ban Đổi mới tại doanh nghiệp tiến hành kiểm kê, xác định số lượng và thực trạngtoàn bộ tài sản; các khoản đầu tư dài hạn,

ngắn hạn; tài sản thuê, mượn, giữhộ, bán hộ, ký gửi, chiếm dụng, cho thuê, cho mượn; đối chiếu và phân loại cácloại công nợ;

lập danh sách chủ nợ và số nợ phải trả, danh sách người mắc nợ vàsố nợ phải thu, trong đó phân định rõ nợ có khả năng thu

hồi và nợ không có khảnăng thu hồi; tiến hành phân loại tài sản và xử lý:

1.Tài sản thuê, mượn, nhận giữ hộ, ký gửi: doanh nghiệp trả cho chủ sở hữu, thanhlý hợp đồng hoặc tiếp tục thuê, mượn, nhận

giữ hộ, ký gửi theo thỏa thuận giữadoanh nghiệp và người có tài sản cho thuê, mượn, ký gửi.

2.Tài sản chiếm dụng: người giao doanh nghiệp quyết định ngay khi giao doanhnghiệp.

3.Các khoản nợ được xử lý theo nguyên tắc:

a)Nợ khó đòi được khoanh nợ, xác định rõ trách nhiệm để giải quyết theo quy địnhhiện hành;

b)Các khoản nợ phải thu, phải trả do người nhận giao kế thừa và xử lý. Trường hợpcác khoản phải trả lớn hơn giá trị tài sản

của doanh nghiệp thì xóa nợ ngânsách; đối với nợ ngân hàng thì sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanhnghiệp nhà

nước để hỗ trợ xử lý;

c)Các khoản nợ bảo hiểm xã hội đối với cơ quan bảo hiểm xã hội trước khi giaodoanh nghiệp được trừ vào giá trị doanh nghiệp

để thanh toán hoặc được trích từQuỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

4.Các tài sản còn lại, sau khi thanh toán các chi phí cần thiết cho việc chuyểngiao doanh nghiệp, được chuyển giao cho tập thể

người lao động trong doanhnghiệp sở hữu.

Điều 12. Trình tự, thủ tục giao doanh nghiệp

1.Ban chấp hành công đoàn cùng Giám đốc doanh nghiệp tổ chức Hội nghị toàn thểcông nhân, viên chức để biểu quyết theo

thể thức đa số quá bán việc tự nguyệnnhận giao doanh nghiệp; xây dựng và thông qua phương án nhận giao doanh

nghiệp;thực hiện các điều kiện nhận giao doanh nghiệp, trong đó cam kết sử dụng hếtlao động trong doanh nghiệp (trừ số lao

động tự nguyện chấm dứt hợp đồng laođộng); cử người đại diện tiến hành các thủ tục nhận giao doanh nghiệp.

2.Tiến hành phân loại tài sản; xác định và phân loại công nợ; lập báo cáo tàichính; xử lý các vấn đề về tài sản, tài chính và công

nợ theo các nguyên tắc xửlý tài sản, tài chính và công nợ nêu tại Điều 11 của Nghị định này.

3.Ban chấp hành công đoàn doanh nghiệp hoặc người được Đại hội công nhân viênchức bầu làm đại diện lập danh sách, phân

loại lao động và lập hồ sơ có liênquan của người lao động; xây dựng phương án sản xuất - kinh doanh và cam kếtnhận doanh

nghiệp.

4.Đại diện tập thể người lao động gửi hồ sơ xin nhận giao doanh nghiệp đến BanĐổi mới quản lý doanh nghiệp. Hồ sơ gồm:



a)Đơn xin nhận giao doanh nghiệp;

b)Phương án sản xuất kinh doanh;

c)Dự kiến loại hình tổ chức doanh nghiệp mới;

d)Những cam kết của tập thể người lao động trong doanh nghiệp.

5.Cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ xin nhận doanh nghiệp và ra quyết định giaodoanh nghiệp cho tập thể người lao động;

quyết định này được gửi đến các cơquan: Tài chính doanh nghiệp, thu thuế doanh nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư; CụcThống kê

nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính; Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệpTrung ương.

6.Tổ chức ký hợp đồng giao nhận doanh nghiệp giữa đại diện tập thể người lao độngvà người được Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ

ban nhân dân tỉnh ủy quyền hoặc Tổng Giámđốc Tổng công ty 91. Hợp đồng giao nhận doanh nghiệp nhà nước gồm các nội

dungchính sau:

a)Tên, địa chỉ doanh nghiệp được giao cho tập thể người lao động;

b)Họ và tên, địa chỉ người đại diện cho tập thể người lao động;

c)Giá trị doanh nghiệp được giao, phương thức giao nhận;

d)Các cam kết của tập thể người lao động tại doanh nghiệp;

đ)Quyền và nghĩa vụ của tập thể người lao động nhận giao doanh nghiệp.

Kèm theo hợp đồng là bảng kê khai tài sản giao quy thành giá trị, danh sách tập thểlao động được giao doanh nghiệp.

7.Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp cùng Giám đốc doanh nghiệp tổ chức bàn giaodoanh nghiệp theo phương án đã được

phê duyệt cho tập thể người lao động do Chủtịch Công đoàn doanh nghiệp làm đại diện hoặc người do Hội nghị công nhân,

viênchức bầu làm đại diện để tiếp nhận và quản lý, có sự chứng kiến của đại diệncấp quyết định giao doanh nghiệp và cơ quan

tài chính doanh nghiệp.

8.Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thông báo công khai việc giao doanh nghiệp vàchấm dứt hoạt động của doanh nghiệp nhà

nước trên phương tiện thông tin đạichúng trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày sau khi có quyết định giao.

9.Đại diện tập thể người lao động tổ chức việc đăng ký kinh doanh theo loại hìnhHợp tác xã hoặc Công ty cổ phần.

Điều 13. Quyền sở hữu đối với doanh nghiệp sau khi giao

1.Toàn bộ tài sản của doanh nghiệp được tính bằng giá trị, sau khi giao thuộc sởhữu của tập thể người lao động và chia hết

thành các cổ phần để giao cho nhữngngười lao động trong danh sách lương, có đóng bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệpđến thời

điểm giao doanh nghiệp.

2.Mỗi người lao động trong doanh nghiệp được giao quyền sở hữu một phần giá trịdoanh nghiệp bằng cổ phần tương ứng với

số năm đã làm việc cho Nhà nước. Số cổphần được giao, người lao động được hưởng cổ tức, có quyền để thừa kế

nhưngkhông được chuyển nhượng trong thời hạn tối thiểu là 3 năm sau khi giao doanhnghiệp; khi chuyển nhượng cổ phần

phải trả lại doanh nghiệp bằng 30% giá trị cổphần tại thời điểm giao doanh nghiệp.
Điều14. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận giao doanh nghiệp
1.Doanh nghiệp chuyển giao cho tập thể người lao động đăng ký kinh doanh theoloại hình Hợp tác xã hoặc Công ty cổ phần.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm:

a)Quyết định giao doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền;

b)Hợp đồng giao nhận và biên bản bàn giao doanh nghiệp cho tập thể người lao độngtrong doanh nghiệp;

c)Điều lệ tổ chức hoạt động của doanh nghiệp;

d)Biên bản bầu Ban lãnh đạo doanh nghiệp;

đ)Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước trước khi giao (nếu có).

2.Được chủ động sử dụng toàn bộ tài sản được giao, tổ chức sản xuất kinh doanh,phân phối thu nhập theo Điều lệ tổ chức và

hoạt động của doanh nghiệp.

3.Được kế thừa quyền lợi của doanh nghiệp nhà nước theo thỏa thuận trong hợp đồnggiao nhận doanh nghiệp; kế thừa các

hợp đồng thuê đất, cung cấp điện, nước củadoanh nghiệp cũ theo quy định của pháp luật. Quyền sử dụng đất của doanh

nghiệpsau khi giao thực hiện theo pháp luật về đất đai.


